
Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Số CMND/ Hộ 

chiếu

Cơ quan 

cấp, ngày 

cấp

1
CƠ SỞ CÀ PHÊ BẠC 

(SILVER COFFEE). 
39I8013251 100

Mua, bán cà phê hạt, rang 

xay, đóng gói cà phê bột, 

dịch vụ giải khát.

Thửa đất số 75, tờ bản đồ số 11 theo 

giấy CNQSDĐ, 517 Quang Trung, thị 

trấn Chư ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai.

NGUYỄN TẤN PHỤNG      30/12/1984 231139188

CA. Gia 

Lai; 

13/8/2013

0333923881

2 BÙI VĂN THÀNH 39I8013252 10
Mua bán các loại hàng rau-

cá, hàng khô.

Thửa đất số 159, tờ bản đồ số 14 theo 

giấy CNQSDĐ, Đường Phan Đình 

Phùng, tổ dân phố 9, thị trấn Chư ty, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

BÙI VĂN THÀNH 22/03/1982 231033598

CA. Gia 

Lai; 

04/10/2012

0374971099

3 TRẦN ANH THƠ 39I8013253 100
Dịch vụ nhà hàng ăn uốn 

lưu động.

Thửa đất số 80, tờ bản đồ số 40 theo 

giấy CNQSDĐ, Thôn Ia Kle, xã Ia Nan, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

TRẦN ANH THƠ 12/06/1969 230939030

CA. Gia 

Lai; 

14/6/2009

0369849288

4
HỘ KINH DOANH 

MAI THỊ THU TRANG
39I8013254 10

Môi giới mua bán hàng 

hóa (tư vấn phát triển dịch 

vụ internet, điện thoại cố 

định My TV, vô tuyến 

không dây, Gphone, di 

dộng Vinaphone trả sau, 

thu cước .

Thửa đất số 15 tờ bản đồ số 18 theo 

giấy CNQSDĐ, 212 Quang Trung, thị 

trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai.

MAI THỊ THU TRANG      28/11/1991 230783658

CA. Gia 

Lai; 

14/3/2018

0889222276

5 TRẦN VĂN KHƯƠNG 39I8013255 50 Bán thức ăn tươi sống.

Thửa đất số E02 theo giấy CNQSDĐ, 

Thôn Ia Mút, xã Ia Dom, huyện Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai.

TRẦN VĂN KHƯƠNG      05/07/1990 230894664

CA. Gia 

Lai; 

29/3/2013

0345576007

6 HỒ THỊ HƯƠNG 39I8013256 100 Mua bán cà phê, điều.

Thửa đất số 184, tờ bản đồ số 27 theo 

giấy CNQSDĐ, tổ dân phố 3, thị trấn 

Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

HỒ THỊ HƯƠNG      04/08/1981 231171970

CA. Gia 

Lai; 

19/12/2013

0384770807

7 THANH HƯỜNG 39I8013257 50

Quầy thuốc, Cơ sở bán lẻ 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền, thực phẩm chức 

năng, tả - bĩm, sữa y tế.

Thửa đất số 52, tờ bản đồ số 14 theo 

giấy CNQSDĐ, 51 Phan Đình Phùng, 

tổ dân phố 3, thị trấn Chư Ty, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

NGUYỄN THỊ PHƯỚC      25/04/1997 231111723

CA. Gia 

Lai; 

29/3/2013

0797113641

8 THÀNH PHÁT 39I8013258 100

Lạc xoong, điện nước, mua 

bán dây điện, bóng điện, 

dụng cụ cầm tay, dầu nhớt, 

các thiết bị nông nghiệp, 

máy nông nghiệp, bồn 

nước, phi nước, bồn cầu vệ 

sinh, vòi tắm.

Thửa đất số 38 tờ bản đồ số 10 theo 

giấy CNQSDĐ, 352 Quang Trung, thị 

trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai.

BÙI VĂN THÀNH      06/04/1995 231032217

CA. Gia 

Lai; 

11/11/2015

0972071810

Ghi chú 

(SDT)
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9 BÌNH YÊN 39I8013259 1.500

Dịch vụ lưu trú ngắn hạn, 

mua bán bia rượu, nước 

khoáng, thuốc lá, nước 

giải khát các loại và bán lẻ 

các hàng hóa khác. 

Thửa đất số 12 tờ bản đồ khu quy 

hoạch A2 theo giấy CNQSDĐ, Đường 

Nguyễn Chí Thanh, tổ dân phố 4, thị 

trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai.

NGUYỄN THỊ MINH 

TRINH      
03/08/1972 231170658

CA. Gia 

Lai; 

30/5/2013

0984057313

10 ĐOÀN NGỌC NAM 39I8013260 500 Buôn bán hàng nông sản

Thửa đất số 05 tờ bản đồ số 00 theo 

giấy CNQSDĐ, Đường Quang Trung, 

tổ dân phố 3, thị trấn Chư Ty, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

ĐOÀN NGỌC NAM 02/03/1979 230535401

CA. Gia 

Lai; 

25/12/2009

0947527779

11 CẢNH PHƯỢNG II 39I8013261 100 Buôn bán phân bón

Thửa đất số 71 tờ bản đồ số 32 theo 

giấy CNQSDĐ,  làng Pong lớn, xã Ia 

Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

VÕ MINH CẢNH 25/08/1975 230500989

CA. Gia 

Lai; 

13/7/2016

0386788234

12 NGUYỄN ĐỨC NHIÊN 39I8013262 1500
Buôn bán mặt hàng nông 

sản (trừ mủ cao su).

Thửa đất số 395 tờ bản đồ số 40 theo 

giấy CNQSDĐ, đường Kpă Klơng, tổ 

dân phố 3, thị trấn Chư Ty, huyện Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai.

NGUYỄN ĐỨC NHIÊN 18/08/1979 230567259

CA. Gia 

Lai; 

28/8/2018

0988007277

1 NGUYỄN THỊ MIÊN 39I8012583 200

Sản xuất nhôm kính; Mua 

bán trang trí nội thất: bàn 

ghế, giường, tủ.

679 Quang Trung, thị trấn Chư ty, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
NGUYỄN THỊ MIÊN 02/08/1990 145375620

CA. Hưng 

Yên;  

13/3/2006

0964222286

2
BÙI THỊ THÙY 

LƯƠNG
39I8012971 20

Mua bán dược phẩm, thực 

phẩm chức năng, mỹ 

phẩm, sữa y tế và vật tư y 

tế.

Thửa đất số 17 tờ bản đồ số 120 theo 

giấy CNQSDĐ, Thôn Thống Nhất, xã 

Ia Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai .
BÙI THỊ THÙY LƯƠNG 30/11/1993 230895333

CA. Gia 

Lai;  

29/5/2008

0946964767

3
NGUYỄN THỊ LÂM 

THẢO
39I8012901 100

Bán lẻ dược phẩm, dụng 

cụ y tế, thực phẩm chức 

năng, mỹ phẩm.

07 Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Chư Ty, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai .
NGUYỄN THỊ LÂM 

THẢO
30/09/1993 230839942

CA. Gia 

Lai;  

04/10/2007

0327408448
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Ngày tháng 

năm sinh

Số CMND/ Hộ 

chiếu

Cơ quan 

cấp, ngày 

cấp

1 BÁNH CANH HẠNH 39I8000858 20 Quán ăn bình dân

Thửa đất số 101, tờ bản đồ số 07 theo 

giấy CNQSDĐ, Đường Lê Duẩn, tổ 

dân phố 2, thị trấn Chư ty, huyện Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai.

NGUYỄN THỊ HẠNH 26/05/1975 230809396

CA. Gia 

Lai; 

12/6/2006

0787591888

Ghi chú 

(SDT)
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